
Stt Tên sản phẩm
Quy 

cách

Số 

lượng
Đvt

Đơn giá 

(Vnđ/Đvt)

Thành tiền 

(Vnđ)
Ghi chú

1 U Bolt ASTM A36, 4 Nut , HDG DN20 17 Bộ

2 U Bolt ASTM A36, 4 Nut , HDG DN25 280 Bộ

3 U Bolt ASTM A36, 4 Nut , HDG DN40 4 Bộ

4 U Bolt ASTM A36, 4 Nut , HDG DN50 616 Bộ

5 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG DN80 90 Bộ

6 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG N100 121 Bộ

7 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG N150 103 Bộ

8 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG N200 49 Bộ

9 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG N250 103 Bộ

10 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG N300 62 Bộ

11 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG N400 37 Bộ

12 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG N450 4 Bộ

13 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG N500 57 Bộ

14 U Bolt ASTM A36, 4 Nut A563 10S, HDG N600 4 Bộ

Tổng cộng trước Thuế GTGT

DANH MỤC HÀNG HÓA
U-Bolt cho Pipe support

Thuế GTGT 10%

Tổng cộng sau Thuế GTGT




